
                           
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 08 BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/02/ 2026
	Thứ
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C

	

2

	TNHN1
(TLinh) 
	TNHN1 
(M.Linh)
	TNHN1
  (Đào)
	TNHN1
(Tình)
	TNHN1
(Thoa)	
	TNHN1
 (Thoan)
	TNHN1
 (Hằng)
	TNHN1
 (Nga)
	TNHN1
 (Oanh)

	TNHN1 
( Ánh   )
	TNHN1 
(Thanh)

	
	CD (Tình)
	Văn (Mỹ)
	Hóa (M.Linh)                    
	Toán (Nga)
	Văn  (Thanh)
	Văn  (Ánh )
	Lý (Năng)
	Anh (Đào)
	Toán(Thoa)
	Sinh (Chinh)
	Tin(Hằng)

	
	Văn (Mỹ)
	Hóa(M.Linh)
	Văn (Thanh)
	Nhạc ( Tình)
	Toán (Nga)
	CN (Thoan)
	Anh (Đào)
	Sử (Sáng)
	Lý (Năng)
	Hóa (Chinh)
	Toán(Thanh)

	
	Hóa (MLinh)
	CD (Tình)
	GDĐP (Trung )          
	Văn  (Thanh)
	Toán (Nga)
	Anh  (Đào)
	Hiếu (Nhạc)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Mỹ)
	MT (Oanh)
	Lý (Năng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	

	

3
	Toán (Thoa)
	Lý (Năng)
	Anh (Tuyến)
	TNHN2(Tình)
	MT (Oanh)
	TNHN2 (Thoan)

	Toán (Thanh)
	Toán(Nga)
	Tin(Hằng)
	TD (Trung)
	Anh  (Đào)

	
	Toán (Thoa)
	Tin(Hằng)
	TD (Trung)
	CN (Thoan)
	Lý (Năng)
	Toán(Việt)
	CD (Đại)
	Toán(Nga)
	TD (T.Linh)
	Anh  (Đào)
	Toán (Thanh)

	
	Tin(Hằng)
	Toán (Thoa)
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Anh(Tuyến )
	Văn( Ánh)
	TD (Trung)
	Anh  (Đào)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Mỹ)

	CD (Tình)

	
	Sử (Sáng )
	Anh (Tuyến)

	CD (Tình)

	Toán (Nga)
	CN (Thoan)
	Văn (Ánh)
	Anh  (Đào)
	Lý (Năng)
	TNHN2 (Oanh)
	Văn  (Mỹ)
	Hóa (Chinh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Anh( Tuyến)
	Văn   (Mỹ)
	Địa  ( Hảo )
	Hóa (M.Linh)                    
	Văn (Thanh)
	Lý (Năng)
	Địa  (Kiều )
	TD (Trung)
	Sử (Sáng )
	CN(Thoan)
	Anh ( Đào)

	
	Địa  ( Hảo )
	Anh (Tuyến)
	Toán(Thoa)
	GDĐP (Năng)          
	Văn (Thanh)
	Anh ( Đào)
	Văn( Ánh )
	Địa  (  Kiều )
	CN(Thoan)
	Toán (Thanh)
	TD (Trung)

	
	Sinh (MLinh)
	Toán (Thoa)
	Văn (Thanh)
	Anh (Tuyến)
	Địa  (Hảo )
	Hóa (Chinh)
	Văn( Ánh )
	Anh ( Đào)
	Văn   (Mỹ)
	TD (Trung)
	Nhạc (Hiếu)

	
	Văn  ( Mỹ)
	Toán (Thoa)
	Văn (Thanh)
	Địa  (Hảo )
	Hóa  (M.Linh)                    
	Địa  (Kiều )
	Hóa (Chinh)
	CN(Thoan)
	Anh ( Đào)
	Sử (Sáng)
	TNHN2(Thanh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5
	Anh (Tuyến)

	Văn  (Mỹ)
	Toán(Thoa)
	Lý (Năng)

	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	Toán (Thanh)
	Văn (Thanh)
	TD(T.Linh)
	Sử (Sáng)
	Anh ( Đào)

	
	Toán (Thoa)
	Văn  (Mỹ)
	Văn(Thanh)
	TD(Trung)
	Anh (Tuyến)
	Nhạc (Hiếu)
	Văn  (Ánh)
	Địa  (  Kiều )
	Sử  (Sáng  )
	Anh ( Đào)
	Sinh (Chinh)

	
	Văn (Mỹ)
	Toán(Thoa)
	Anh (Tuyến)

	Văn (Thanh)
	Lý (Năng)
	Địa  (Kiều )
	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	Anh ( Đào)

	Toán (Thanh)
	Văn (Ánh)

	
	Văn  (Mỹ)
	Nhạc (Hiếu)
	Lý (Năng)
	Anh (Tuyến)
	Văn (Thanh)
	Văn (Ánh)
	Địa  (Kiều )
	Tin(Hằng)
	Toán(Thoa)
	Sinh (Chinh)
	Sử  (Sáng )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

6
	Toán (Thoa)

	Sinh(MLinh)
	Anh (Tuyến)
	TNHN3 (Tình )
	Địa  (Hảo )
	MT (Oanh)
	Văn  (Ánh)
	TD(Trung)
	Hóa (Chinh)
	Nhạc (Hiếu)
	CN (Thoan)

	
	TD(TLinh)
	Địa  (Hảo )
	Toán (Thoa)
	C/N(Thoan)
	Sinh (M.Linh)                    
	Toán(Việt)
	MT (Oanh)
	Toán (Nga)
	Sinh (Chinh)
	Anh (Đào)
	TD(Trung)

	
	Anh (Tuyến)
	Sử  (Sáng )
	Toán (Thoa)
	Sinh (M.Linh)
	C/N(Thoan)
	TD (Trung)
	TNHN2 (Hằng)

	Toán (Nga)
	Anh (Đào)
	Văn (Mỹ)
	MT (Oanh)

	
	TNHN3 
(T.Linh)
	TNHN3 
(M.Linh)
	Địa  (Hảo )

	Anh (Tuyến)
	Nhạc ( Tình)
	TNHN3 (Thoan)
	TNHN3 
(Hằng)
	TNHN3
 (Nga )
	TNHN3 
(Oanh)
	TNHN3 
 (Ánh )
	TNHN3 
 (Thanh)

	
	
	
	C/N(Thoan)
	Địa  (Hảo )
	TNHN3 (Thoa)
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  	                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
     Chú ý: Các đc kiểm tra xem nếu thấy trùng tiết , thiếu tiết, thừa tiết  thì báo ngay cho đc Việt nhé để điều chỉnh kịp thời.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Phạm Văn Việt 





[bookmark: _GoBack]
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 08 BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/ 02 / 2026
	Thứ
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C
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	Lý (Năng)
	CN (Thoan)
	TNHN2 ( Đào)
	Toán (Nga)
	TNHN2(Thoa)
	Sử (Sáng )
	Toán (Thanh)
	Hóa (Chinh)
	Địa  (Ban )
	CD (Tình)
	Văn (Ánh)

	
	CN (Thoan)
	TD (TLinh)
	TNHN3 
(Đào)
	GDCD(Tình)
	Sử (Sáng )
	TD(Trung)
	Sinh (Chinh)
	GDĐP (Nga)
	Toán (Thoa)
	Địa  (Ban )
	Văn (Ánh)

	
	TD(TLinh)
	GDĐP (Ánh)
	CN (Thoan)
	Lý (Năng)
	TD (Trung)
	Sinh (Chinh)
	Sử (Sáng )
	TNHN2
 (Nga)
	CD (Tình)
	Toán(Thanh)
	Địa  (Ban )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lý (Năng)
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Văn (Thanh)
	Toán (Nga)
	CD (Đại)
	Tin (Hằng)
	Nhạc (Hiếu)
	Văn  (Mỹ)
	Toán (Thanh)
	GDĐP (Ánh)

	
	Sử (Sáng )
	MT (Oanh)
	Sinh (M.Linh)                    
	Văn (Thanh)
	Toán (Nga)
	Tin(Hằng)
	Toán (Thanh)
	CD (Tình)
	Văn  (Mỹ)
	Lý (Năng)
	Văn (Ánh)

	
	MT (Oanh)
	TNHN2(MLinh)
	Lý (Năng)
	Toán (Nga)
	CD (Tình)
	Toán (Việt )
	GDĐP (Ánh)
	Văn (Thanh)
	Nhạc (Hiếu)
	Tin (Hằng)
	Sử (Sáng )
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	GD ĐP(Đào)
	Lý (Năng)
	Nhạc (Hiếu)
	Tin(Hằng)
	Anh  (Tuyến)
	GDĐP
(Ánh)         
	CN (Thoan)
	MT (Oanh)
	Toán(Thoa)
	GDĐP (Chinh)

	Toán(Thanh)

	
	Nhạc (Hiếu)
	TD(TLinh)
	Tin(Hằng)
	TD(Trung)
	GDĐP (Thoa)          
	 Anh(Đào)
	Sinh (Chinh)
	Văn  (Thanh )
	MT (Oanh)
	Văn  (Mỹ)
	Toán(Thanh)

	
	TNHN2(TLinh)
	Anh( Tuyến)
	TD(Trung)
	Sử (Sáng )
	Tin(Hằng)
	Toán (Việt )
	Anh  (Đào)
	Văn (Thanh)
	GDĐP(Oanh)
	TNHN2 (Ánh)      
	Sinh (Chinh)
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	Chiều thứ 5  BDHS Giỏi dự thi cấp xã thời gian từ 14h15p.


     	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                              	
                                                                                                                                                                                                                                                   Phạm Văn Việt 
                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                                   

